Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: THCS VĨNH LỘC B
TỔ: THỂ DỤC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, 
(Năm học 2021  - 2022)
A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

I. HỌC SINH

1. Tình hình học sinh

	Khối
	Số lớp
	T.số
	Sỉ số bình quân /lớp
	Số HS lưu ban
	Số HS khuyết tật – Hòa nhập
	Phổ cập

	6
	16
	685
	42.81
	2
	0
	0

	7
	23
	947
	41.17
	3
	3
	0

	8
	22
	883
	40.13
	4
	4
	0

	9
	18
	712
	39.55
	0
	2
	0

	Cộng
	79
	3227
	40.848
	9
	9
	0


2. Chất lượng bộ môn năm 2020 – 2021 

	KHỐI
	Tổng số
	CHƯA ĐẠT
	 ĐẠT
	MIỄN

	
	Số lớp
	Số HS
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	25
	947
	0
	0
	947
	100%
	0
	0

	7
	22
	879
	0
	0
	877
	99,77 %
	2
	0,23 %

	8
	19
	719
	0
	0
	719
	100%
	0
	0

	9
	14
	541
	0
	0
	540
	99,82 %
	1
	0,18 %

	Tổng
	80
	3086
	0
	0
	3083
	99,90 %
	3
	0,10


3. Chỉ tiêu năm 2021- 2022

	Khối
	Số lớp
	T.số
	Xếp loại 

Đạt
	Xếp loại 

Chưa Đạt
	Xếp loại 

Miễn

	6
	16
	685
	100 %
	           0
	            0

	7
	23
	947
	100%
	0
	0

	8
	22
	883
	99.77%
	0
	0.23%

	9
	18
	712
	100%
	0
	0

	Cộng
	79
	3227
	99.94%
	0
	0,06%


II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
	Tổng số
	Nữ
	Đảng viên
	Biên chế (cơ hữu)
	Hợp đồng, thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác

	10
	02
	02
	10
	
	
	09
	01
	


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Nhà trường có sân tập thể dục riêng , tuy nhiên còn nhỏ hẹp . Trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị dạy học . 

· Có 01 hố cát để tập nhảy xa , có sân bóng chuyền , trụ bóng rổ .
1. Thiết bị dạy học:  Dùng chung cho 4 khối ( lớp )
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bộ dụng cụ nhảy cao
	2 bộ
	Trong Chủ đề/Nội dung nhảy cao lớp 8, 9
	

	2
	Đồng hồ bấm giờ casio 10 lap
	10 cái
	Trong các Chủ đề/Nội dung: Chạy cự li ngắn (60m), chạy cự li trung bình, bơi lội, trò chơi phát triển thể lực.
	

	3
	Bóng rổ size 7
	10 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung thể thao tự chọn
	

	4
	Bóng ném
	50 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung bóng ném khối 6
	

	5
	Tranh ảnh bài thể dục khối 6,7,8,9
	2 bộ 
	Trong Chủ đề / Nội dung bài thể dục
	

	6
	Tranh ảnh các giai đoạn kỹ thuật bóng rổ 
	2 bộ
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng rổ, trò chơi phát triển thể lực.
	

	7
	Quả cầu đá 
	50 hộp
	Trong Chủ đề/Nội dung: Đá cầu , trò chơi phát triển thể lực.
	

	8
	 Bóng chuyền
	10 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng chuyền, trò chơi phát triển thể lực.
	

	9
	Bóng đá mini
	10 quả
	Trong Chủ đề/Nội dung: Bóng đá, trò chơi phát triển thể lực.
	

	10 
	Chóp nón ( mắc cơ ) cao khoảng 15cm 
	50 cái
	Trong các Chủ đề/Nội dung: Chạy cự li ngắn (60m), chạy cự li trung bình, bóng đá, bóng rổ ,đá cầu ..., trò chơi phát triển thể lực.
	

	11
	01 cuộn thước dây 20m
	01 cuộn
	 Đo thành tích học sinh nhảy xa.
	

	12
	Phao kẹp bơi
	10 phao
	Trong Chủ đề / Nội dung : Bơi lội
	

	13
	Ống bơm bóng chuyền
	01 ống 
	Trong tập luyện bóng chuyền
	


    2. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	 Sân tập thể dục
	01
	Sân trường, sân chơi và học môn Thể dục.
	

	2
	Phòng (kho, tủ ) dụng cụ
	01
	Bộ môn Thể dục, lưu trữ thiết bị dụng cụ.
	


IV. THUẬN LỢI.
-  Được sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Ngành, trường và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên yên tâm công tác.

    -  Giáo viên có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình công tác, sáng tạo trong  công việc, thực hiện tốt nội qui, qui chế của ngành, của trường, luôn có ý thức tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
V. KHÓ KHĂN.

       - Việc triển khai giảng dạy theo chương trình mới có khó khăn về sân bãi tập luyện vì lớp đông, sân bãi nhỏ hẹp, không có nhà tập riêng.
       - Sĩ số lớp đông nên việc thực hiện phương pháp tập phân nhóm đạt hiệu quả chưa cao.

B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

1. Phân phối chương trình (kèm theo)

2. Chuyên đề - thao giảng – hoạt động trải nghiệm bộ môn (nếu có)
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời gian thực hiện
	Phân công thực hiện
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Phòng chống đuối nước
	01
	Tháng 1
	Cả tổ thực hiện chuyên đề
	-Giúp các em học sinh biết được và hình thành ý thức về nguy cơ đuối nước đang rình rập đến sức khỏe, tính mạng của mình trước những thói quen hành động hết sức bình thường diễn ra thường xuyên trong cuộc sống, từ đó hình thành ý thức biết tự đề phòng, cảnh giác, có những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn bè, hình thành nhu cầu tập luyện và phát triển kỹ năng bơi lội.

	2
	Chạy cự ly trung bình 
	01
	Tháng 4
	Trần Bá Đức 

Nguyễn Phúc Hào 
	-Học sinh biết những điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li trung bình;

+Khắc phục được hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.
+Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy. Hoàn thành được các giai đoạn chạy cự li trung bình.

+Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.


3. Kiểm tra thường xuyên ( thống nhất trong tổ)
* Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

  . K6: 2 lần/ 1 học kì. Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT. 
  . K7, 8, 9: 3 lần/ 1 học kì. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
· Hình thức đánh giá:
Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức:
- Đạt yêu cầu (Đ): Nếu đảm bảo ít nhất một trong hai điều kiện sau:
+ Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra;
+ Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.
- Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại
	Khối
	
	Thời gian – hình thức kiểm tra
	Ghi chú

	6
	Lần 1
	-Từ tuần 1 đến hết tuần 4 :

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác .
Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	Lần 2
	-Từ tuần 5 – đến hết tuần 8

+ Tập luyện tích cực : Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên , tương tác tốt với giáo viên .Học sinh tập luyện nghiêm túc , tự giác và tích cực .
	+ Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	Lần 3
	  - Từ tuần 10 đến hết tuần 14

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	-Lần 3 : Dành cho những bạn CĐ ở 2 lần đầu. 

	
	
	· Đối với học sinh khuyết tật , bệnh lý được Miễn học thực hành , sẽ kiểm tra bằng lý thuyết ( bài viết hoặc vấn đáp , trắc nghiệm )
	

	7
	Lần 1
	-Từ tuần 1 đến hết tuần 4 :

-Chuyên cần - Tác phong :  Vào học đầy đủ ( vắng phải có phép ) , đúng trang phục học thể dục , đi giày bata , tác phong học nghiêm túc ,không đùa giỡn khi tập luyện .
	-  Theo dõi quá trình học tập: Học sinh Đạt 2 nội dung trở lên sẽ được đánh giá là Đạt ( Đ )

	
	Lần 2
	-Từ tuần 5 – đến hết tuần 8 :

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ ).
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	Lần 3
	- Từ tuần 10 đến hết tuần 14

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ ).
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	
	· Đối với học sinh khuyết tật , bệnh lý được Miễn học thực hành , sẽ kiểm tra bằng lý thuyết ( bài viết hoặc vấn đáp , trắc nghiệm )
	

	8
	Lần 1
	-Từ tuần 1 đến hết tuần 4 :

+ Chuyên cần - Tác phong :  Vào học đầy đủ ( vắng phải có phép ) , đúng trang phục học thể dục , đi giày bata , tác phong học nghiêm túc ,không đùa giỡn khi tập luyện .
	-  Theo dõi quá trình học tập: Học sinh Đạt 2 nội dung trở lên sẽ được đánh giá là Đạt ( Đ )

	
	Lần 2
	-Từ tuần 5 – đến hết tuần 8

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.)

	
	Lần 3
	- Từ tuần 10 đến hết tuần 14

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	
	· Đối với học sinh khuyết tật , bệnh lý được Miễn học thực hành , sẽ kiểm tra bằng lý thuyết ( bài viết hoặc vấn đáp , trắc nghiệm )
	

	9
	Lần 1
	-Từ tuần 1 đến hết tuần 4 :

+ Chuyên cần - Tác phong :  Vào học đầy đủ ( vắng phải có phép ) , đúng trang phục học thể dục , đi giày bata , tác phong học nghiêm túc ,không đùa giỡn khi tập luyện .
	-  Theo dõi quá trình học tập: Học sinh Đạt 2 nội dung trở lên sẽ được đánh giá là Đạt ( Đ )

	
	Lần 2
	-Từ tuần 5 – đến hết tuần 8

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	-Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	Lần 3
	- Từ tuần 10 đến hết tuần 14

-  Hình thức: Thực hiện kĩ thuật động tác 

Học sinh thực hiện tương đối tốt kĩ thuật động tác > 50 % là Đạt ( Đ )
	- Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.

	
	
	· Đối với học sinh khuyết tật , bệnh lý được Miễn học thực hành , sẽ kiểm tra bằng lý thuyết ( bài viết hoặc vấn đáp , trắc nghiệm )
	


4.   Kiểm tra, đánh giá định kỳ

· Khối 6

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 9
	1/11 – 5/11/2021
	-Hs thực hiện được tương đối tốt kỹ thuật chạy cự ngắn.
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 16
	20/12-
25/12/2021
	-Hs thực hiện được tương đối tốt kỹ thuật ném bóng.
	- Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 28
	28/3- 01/4/2022
	-Hs hoàn thiện được cự ly bơi do gv yêu cầu
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 33
	02/5 – 06/05/2022
	-HS biết phân phối sức bền hợp lý .
- Khắc phục được hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.
	-Thực hành


· Khối 7
	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 9
	1/11 – 5/11/2021
	- Học sinh Thực hiện được cơ bản các yêu cầu của đội hình đội ngũ.
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 16
	20/12-

25/12/2021
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật chạy nhanh.
	- Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 28
	28/3- 01/4/2022
	- Hs biết thực hiện tương đối tốt kỹ thuật Bật nhảy
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 33
	02/5 – 06/05/2022
	- Hs biết cách tâng cầu , tâng đủ số lượng giáo viên yêu cầu.
	-Thực hành


· Khối 8

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 9
	1/11 – 5/11/2021
	- Hs thực hiện tốt bài thể dục , tập đúng động tác , đẹp .
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 16
	20/12-

25/12/2021
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật chạy ngắn .
- Chạy đảm bảo thời gian quy định.
	- Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 28
	28/3- 01/4/2022
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật phát cầu 
- Đảm bảo được số lần giáo viên quy định
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 33
	02/5 – 06/05/2022
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật đo đà , giậm nhảy ... nhảy cao kiểu bước qua 
	-Thực hành


· Khối 9

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tuần 9
	1/11 – 5/11/2021
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật chạy cự ly ngắn
- Đảm bảo tốt thời gian giáo viên quy định .
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 16
	20/12-

25/12/2021
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Thực hiện số lần nhảy theo quy định.
	- Thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 28
	28/3- 01/4/2022
	- Hs thực hiện tốt kỹ thuật ném rổ một tay trên vai.
- Thực hiện theo số lần quy định.
	- Thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 33
	02/5 – 06/05/2022
	- Hs biết phân phối sức bền hợp lý.

- Đảm bảo tốt thời gian giáo viên quy định .
	-Thực hành


· Đối với học sinh khuyết tật , bệnh lý được Miễn học thực hành , sẽ kiểm tra bằng lý thuyết ( bài viết hoặc vấn đáp , trắc nghiệm ). Giáo viên phụ trách lớp tự chọn hình thức kiểm tra phù hợp với học sinh lớp mình giảng dạy.
III. Các nội dung khác (nếu có):

1.Tham gia phong trào chuyên môn

a.Giáo viên( Tên hội thi, phong trào – số lượng – chỉ tiêu- phân công)
	Tên GV
	Hội thi – Phong trào
	Chỉ tiêu
	Phân công

	1. Hồ Văn Thông
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Đăng kí nhận Bằng khen của UBND thành phố
	Đạt
	

	2. Hồ Trọng Nguyên 
	- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Giáo viên giỏi cấp huyện
   - Đăng kí nhận Bằng khen của UBND thành phố
	Đạt
	

	3. Bùi Văn Trong
	-Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Đạt
	

	4. Trần Bá Đức 
	-Viết sáng kiến kinh nghiệm
	Đạt
	

	5. Trần Thành Dương

6. Trần Thị Chung

7. Nguyễn Tuấn Anh

8. Nguyễn Xuân Hoa

9. Nguyễn Phúc Hào

10.  Dương Hoàng Hận 
	Lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến
	Đạt
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
	


b.Học sinh ( Tên hội thi, phong trào – số lượng – chỉ tiêu- phân công).

Để đạt thành tích cao trong giải thể thao học sinh cấp huyện cũng như cấp thành phố, tổ bộ môn phân công giáo viên phụ trách môn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu 
 như sau:
· Thầy Hồ Trọng Nguyên: Cờ vua, cờ tướng, kéo co 6+7, đẩy gậy

· Thầy Trần Bá Đức: Đá cầu 8+9

· Thầy Nguyễn Tuấn Anh: Kéo co 8+9, đá cầu 6+7, cầu lông

· Thầy Trần Thành Dương :  bơi lội

· Cô Trần Thị Chung : Cầu lông

· Thầy Bùi Văn Trọng : Bóng đá , Việt dã

· Thầy Nguyễn Phúc Hào: Bóng đá

· Cô Nguyễn Xuân Hoa, Thầy Nguyễn Phúc Hào: bóng chuyền

· Thầy Hồ Văn Thông, thầy Dương Hoàng Hận : bóng ném, bóng rổ

· Thầy Hồ Văn Thông: Điền kinh, võ thuật

· Dự kiến số tiết huấn luyện và chỉ tiêu đạt được cấp huyện

	STT
	Môn
	Số lượng học sinh
	Khối
	Số tiết
	Chỉ tiêu dự kiến
	Ghi chú

	1
	Cờ vua
	16
	6,7,8,9
	36
	3
	

	2
	Cờ tướng
	16
	6,7,8,9
	42
	6
	

	3
	Đẩy gậy
	20
	6,7,8,9
	30
	2
	

	4
	Kéo co
	72
	6,7,8,9
	50
	10
	

	5
	Bơi lội
	16
	6,7,8,9
	20
	2
	

	6
	Bóng đá
	51
	6,7,8,9
	95
	15
	3 đội

	7
	Việt dã
	16
	6,7,8,9
	60
	2
	

	8
	Bóng chuyền
	24
	6,7,8,9
	96
	10
	2 đội

	9
	Karatedo
	14
	6,7,8,9
	0
	7
	

	10
	Vovinam
	2
	6,7,8,9
	0
	1
	

	11
	Taekwondo
	3
	6,7,8,9
	0
	1
	

	12
	Đá cầu
	16
	6,7,8,9
	60
	8
	

	13
	Cầu lông
	20
	6,7,8,9
	40
	4
	

	14
	Bóng ném
	28
	6,7,8,9
	40
	5
	2 đội

	15
	Bóng rổ
	24
	6,7,8,9
	40
	5
	2 đội

	16
	Điền kinh
	20
	6,7,8,9
	20
	4
	


· Dự kiến số tiết huấn luyện và chỉ tiêu dự  đạt được cấp thành phố

	Stt
	Môn
	Số lượng học sinh
	Khối
	Số tiết
	Chỉ tiêu dự kiến
	Ghi chú

	1
	Karatedo
	6
	6,7,8,9
	0
	2
	

	2
	Điền kinh
	2
	6,7,8,9
	20
	1
	


    Giáo viên được phân công phụ trách môn có trách nhiệm lên kế hoạch và thời khóa biểu để bồi dưỡng các em, để các em thi đấu đạt thành tích cao trong giải thể thao học sinh các cấp.
2. Kiểm tra nội bộ

	Tháng
	Nội dung kiểm tra
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Người kiểm tra
	Ghi chú

	11
	Dự giờ 

Kế hoạch giảng dạy
	Dương Hoàng Hận
	Tuần thứ 2 tháng 11/2021
	TTCM
	

	3
	Dự giờ 

Kế hoạch giảng dạy
	Nguyễn Phúc Hào
	Tuần thứ 1 tháng 3/2022
	TTCM
	


	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

                  Trần Thị Chung
	…., ngày    tháng   năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


1. Phân phối chương trình khối 6
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Kiến thức chung về Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao.
	0
	Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất.

	2
	Chủ đề 1: Bài tập thể dục.
	8
	Thực hiện đúng các động tác trong bài tập thể dục liên hoàn.

Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.

Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. 

Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	3
	Chủ đề 2 : Chạy cự li ngắn (60m)
	10
	Biết một số điều luật cơ bản ở nội dung Chạy cự li ngắn.

Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

Thực hiện được kĩ thuật Xuất phát cao trong chạy ngắn.

Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.

Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. 

Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	4
	Chủ đề 3: Ném bóng.
	14
	Biết một số điều luật cơ bản ở nội dung Ném bóng.

Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng. Thực hiện được kĩ thuật ném bóng.

Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.

Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. 

Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	5
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn: Môn Bơi lội.
	24
	Biết một số điều luật cơ bản của môn Bơi lội.

Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn Bơi lội. Thực hiện được một số tình huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.

Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.

Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. 

Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	6
	Chủ đề 5 : Chạy cự ly trung bình (500 - 800)m 
	7
	Biết một số điều luật cơ bản ở nội dung Chạy cự li trung bình.

Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li trung bình.

Thực hiện được kĩ thuật và phân phối sức trong chạy cự li trung bình.

Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.

Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. 

Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	7
	Kiểm tra đánh giá
	7
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.

Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).

Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).


2. Phân phối chương trình khối 7
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Lý thuyết : Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao.
	2
	-Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh khi

hoạt động TDTT.

- Vận động để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

	2
	Thể dục phát triển chung
	8
	- Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ 9 động tác :

Vươn thở, tay,chân, lườn, bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.

- Vận dụng để tự lập hằng ngày.Thực hiện cơ bản đúng bài Thể dục phát triển chung; Hô đúng nhịp các động tác bài thể dục; Cảm nhận tính nhịp điệu, biên độ động tác trong tập luyện; Điều chỉnh nhịp, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc trình diễn, thi đấu (vận dụng cao);

	3
	Chạy nhanh
	10
	- Biết cách thực hiện các bài tập : Xuất phát (ngồi - xuất phát; tư thế sẵn sàng

– xuất phát). Chạy đạp sau. Xuất phát cao – chạy nhanh 30 – 60m.

- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

- Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy ngắn).

	4
	Đội hình đội ngũ
	6
	- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập chuyển đội hình.

- Biết khẩu lệnh, vị trí và cách điều khiển của chỉ huy.

- Thực hiện cơ bản đúng : Chuyển đội hình 0 – 2 – 4, 0 – 3 - 6 – 9.

- Tập điều khiển : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Tập hợp hàng

ngang, dóng hàng, điểm số. Tập hợp lớp, báo cáo GV. Đi đều - đứng lại (

theo tổ hoặc cả lớp).

- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

	5
	Bật nhảy
	12
	- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy xa : Nhảy bước

bộ. Chạy đà – nhảy xa ( đà và kiểu nhảy tự do).

- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy cao : Chạy đà

chính diện – giậm nhảy co chân qua xà. Chạy đà chính diện - giậm nhảy

chân lăng duỗi qua xà.

- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

- Đạt tiêu chuẩn RLTT ( bật xa).

	6
	Đá cầu
	7
	- Biết cách thực hiện : Tư thế chuẩn bị. Di chuyển bước đơn sang phải, sang

trái. Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu

thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.

- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.

	7
	Môn thể thao tự chọn : Bơi lội
	12
	-Biết một số điều luật cơ bản của môn Bơi lội.

-Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn Bơi lội. Thực hiện được một số tình huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	8
	Chạy bền
	6
	- Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ, phát triển sức bền : Nhảy dây bền,

Tâng cầu bền. Chạy theo địa hình quy định. Một số động tác hồi tĩnh.

- Biết cách thực hiện : Phân phối sức khi chạy. Thở “ dốc” và cách khắc phục.

Đau “ sóc” và cách khắc phục.

- Vận dụng những kiến thức nêu trên khi tập luyện.

- Đạt tiêu chuẩn RLTT ( chạy bền).

	9
	Kiểm tra đánh giá
	7
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.

Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).

Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).


3. Phân phối chương trình khối 8
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Lý thuyết : Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
	2
	- Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức nhanh.

- Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.

	2
	Thể dục phát triển chung
	8
	- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn 35 nhịp.

- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.

- Vận dung để tự tập hàng ngày.

	3
	Đội hình đội ngũ
	4
	- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện: Chạy đều- đứng lại.

- Thực hiện cơ bản đúng bài tập trên và những bài ôn tập chương trình lớp 6.7.

- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

	4
	Chạy ngắn
	10
	- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát (thấp), chạy lao, chạy

giữa quãng và một số trò chơi, động tác bỏ trợ kĩ thuật, phát triển sức nhanh.

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng.

- Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy ngắn).

	5
	Chạy bền
	6
	- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện: Chạy lên dốc, chạy xuống dốc,

vượt qua một số chướng ngại vật tự nhiên, …

- Biết cách đo mạch (nhịp đập của tim).

- Vân dụng các kiến thức đã học khi tập luyên.

- Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy bền).

	6
	Môn thể thao tự chọn : Bơi lội
	12
	Biết một số điều luật cơ bản của môn Bơi lội.

-Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn Bơi lội. Thực hiện được một số tình huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

	7
	Nhảy xa
	7
	 - Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. Một số trò chơi,

động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.

- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không

- Đạt tiêu chuẩn RLTT (bật xa)


	8
	Đá cầu
	6
	- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Đỡ cầu

bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính

diện bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Đấu tập theo luật.

- Hiểu một số điểm trong luật đá cầu và chiến thuật thi đấu đơn.

- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện, thi đấu.

	9
	Nhảy cao
	8
	- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Một số trò

chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.

- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.

	10
	Kiểm tra đánh giá
	7
	Đạt yêu cầu trong việc nắm được kiến thức nội dung kiểm tra.

Đạt yêu cầu về kỹ năng thực hiện động tác của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về năng lực).

Đạt yêu cầu về thái độ trong học tập của nội dung kiểm tra (Yêu cầu cần đạt về phẩm chất).



4. Phân phối chương trình khối 9
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Kiến thức chung (Dạy tích hợp kiến thức trong các tiết thực hành)
	0
	Bước đầu sử dụng các yếu tố tự nhiên (Không khí, nước, ánh sáng,…) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển tố chất thể lực;

	2
	Thể dục phát triển chung
	8
	Duy trì thường xuyên các hoạt động nâng cao kĩ năng vận động và phát triển các tố chất thể lực phù hợp với bản thân; Sử dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân; Thực hiện cơ bản đúng bài Thể dục phát triển chung; Hô đúng nhịp các động tác bài thể dục; Cảm nhận tính nhịp điệu, biên độ động tác trong tập luyện; Điều chỉnh nhịp, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc trình diễn, thi đấu (vận dụng cao);

	3
	Chạy cự li ngắn (100m)
	10
	Duy trì thường xuyên các hoạt động nâng cao kĩ năng vận động và phát triển các tố chất thể lực phù hợp với bản thân; Sử dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân; Lựa chọn và thường xuyên tập luyện nội dung phù hợp để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực; Điều chỉnh được tư thế động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện; Tổ chức, điều hành tổ/nhóm tập luyện; Nhận xét, đánh giá kết quả tập luyện; Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện; Thực hiện đúng các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn ở lớp 9; Thực hiện hoàn chỉnh cơ bản các giai đoạn kĩ thuật chạy cự ly ngắn; Biết một số điều trong Luật chạy cự li ngắn; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc thi đấu (vận dụng cao);

	4
	Nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”
	14
	Biết lựa chọn môi trường tự nhiên có để tập luyện nhảy cao; Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng; Thể hiện sự tăng tiến thành tích nhảy cao; Biết một số điểm trong Luật nhảy cao; Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện; Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc thi đấu (vận dụng cao); Học sinh có sự tăng tiến về sức bật giậm nhảy;

	5
	Thể thao tự chọn (Bóng rổ)
	24
	Học sinh được tập luyện một môn thể thao (Bóng rổ); Thực hiện đúng các động tác kĩ thuật và bài tập bổ trợ môn thể thao (Bóng rổ); Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện; Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện; Vận dụng được những hiểu biết về môn thể thao (Bóng rổ) để tập luyện hằng ngày; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc thi đấu (vận dụng cao);

	6
	Chạy cự ly trung bình (500 - 800)m 
	7
	Thực hiện đúng kĩ thuật khi chạy bền trên địa hình tự nhiên; Biết cách khắc phục các hiện tượng “Chuột rút” và “Cực điểm” trong tập luyện; Vận dụng những hiểu biết để luyện tập hằng ngày nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe , phát triển sức bền; Thể hiện sự tăng tiến sức bền trong tập luyện; Biết một số điều trong Luật chạy cự li trung bình; Học sinh có thể vận dụng bài học vào việc thi đấu (vận dụng cao); Học sinh có sự tăng tiến về sức bền (và sức bền tốc độ);

	7
	Kiểm tra đánh giá
	7
	Phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần đạt đối với từng nội dung dạy học; Đảm bảo, toàn diện, khách quan, có phân hóa; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì; Phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, thể lực và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất và năng lực; tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học sinh;


